
ỦY BAN NHÂN DÂN 

           THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

        TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN AN  

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

                      Số:      /KH-THTA 

 
Thủ Dầu Một, ngày  25 tháng  09  năm 2024   

  
  

KẾ HOẠCH  

       THU – CHI NĂM HỌC 2024 - 2025 

 

          Căn cứ nghị định 01/2023/NĐ-HĐND, ngày 19/05/2023 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bình Dương Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu các dịch vụ phục vụ, 

hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

 Căn cứ thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 049/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo thông tư Ban hành quy định đánh giá học sinh Tiểu học (áp dụng thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 và đánh giá học sinh lớp 1,2,3,4 năm học 2023 -2024 và 

học sinh lớp 5 năm học 2024 – 2025). 

Căn cứ vào kế hoạch năm học và tình hình thực tế tại đơn vị, nay trường Tiểu 

học Tân An lên kế hoạch thu – chi năm học 2024 – 2025 cụ thể như sau:   
 

II. KẾ HOẠCH THU:  

1. Thu theo quy định (Học phí):  Không có 

2. Các khoản thu khác: 

2.1. Thu hộ - Chi hộ: Các khoản thu mang tính chất thu hộ - chi hộ để mua sắm 

phục vụ trực tiếp cho học sinh học tập, sinh hoạt như: 

*Bảo hiểm y tế:  

* Thu 3 tháng năm 2024: đối với học sinh lớp 1(thu theo tháng sinh của HS lớp 1) và 

học sinh chưa có thẻ BHYT) 

Khối lớp 1 
Mức thu 

đồng/tháng 

Số 

tháng thu 

Số tiền 

thu 
Ghi chú 

Học sinh có ngày sinh 

từ ngày 01/01/2018 đến 01/10/2018 
73.710 3 221.130 

Hạn thẻ từ ngày 

01/10/2024-31/12/2024 

Học sinh có ngày sinh 

từ ngày 02/10/2018 đến 01/11/2018 
73.710 2 147.420 

Hạn thẻ từ ngày 

01/11/2024-31/12/2024 

Học sinh có ngày sinh 

từ ngày 02/11/2018 đến 01/12/2018 
73.710 1 73.710 

Hạn thẻ từ ngày 

01/12/2024-31/12/2024 

Học sinh có ngày sinh 

từ ngày 02/12/2018 đến 31/12/2018 
Không thu do còn sử dụng thẻ BHYT dành cho trẻ em 

 

- Hạn thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 01/10/2024 đến ngày 31/12/2024. 

- Thời gian thực hiện thu: từ ngày 16/9/2024 đến ngày 20/9/2024 
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* Thu năm 2025: (đối với khối 1,2,3,4,5) 

- Mức thu: 73.710 đồng /HS/tháng x 12 tháng = 884.520 đồng  

- Hạn thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025. 

- Thời gian thực hiện thu: từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/11/2024. 

2.2. Về nội dung thu-chi theo khoản 3 và 4 Điều 1 Nghị quyết 01/2023/NQ-

HĐND: 

2.2.1. Tiền dạy học tiết ngoài chương trình chính khóa 

+ Số tiết ngoài chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1,2,3,4,5: 

Căn cứ theo thời khóa biểu của từng khối lớp:  

STT Lớp  Tuần học 
Số tiết theo CT GDPT 

2018 

Tổng số số 

tiết thực 

hiện/tuần 

Số tiết ngoài 

chương trình  

(tính thu tiền 

dạy học buổi 2) 

1 Một 

Tuần 1-9 
25 tiết (trong đó 04 tiết 

BM) 
35 tiết/tuần 10 tiết/tuần 

Tuần 10- 35 
27 tiết (trong đó 06 tiết 

BM) 
35 tiết/tuần 08 tiết/tuần 

2 Hai Tuần 1-35 
27 tiết (trong đó 06 tiết 

BM) 
35 tiết/tuần 08 tiết/tuần 

3 Ba Tuần 1-35 
28 tiết (trong đó 09 tiết 

BM) 
35 tiết/tuần 7 tiết/tuần 

4 Bốn Tuần 1-35 
30 tiết (trong đó 10 tiết 

BM) 
40 tiết/tuần 10 tiết/tuần 

5 Năm Tuần 1-35 
30 tiết (trong đó 10 tiết 

BM) 
40 tiết/tuần 10 tiết/tuần 

 

Số tiết ngoài chương trình (không bao gồm các tiết dạy có liên kết trong giờ 

chính khóa như các lớp Tiếng Anh ISMART) 

 + Mức thu: 4.000 đ/học sinh/tiết  

 + Mức thu bình quân hàng tháng đối với 01học sinh 
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Khối Tuần học 

Số tiết 

ngoài 

chương 

trình 

(tính thu 

tiền dạy học 

buổi 2) 

Mức thu 

1 tuần /HS 

(=Số tiết 

ngoài 

chương 

trình x mức 

thu 1 tiết) 

Số 

tuần 

theo 

PPCT 

Tổng thu 

(=Mức thu 1 

tuần x số 

tuần) 

Mức thu 

bình quân 

/tháng/HS 

(=Tổng thu: 

9 tháng) 

MỘT 

 

Tuần 1-9 10 tiết/tuần 40.000đ 9 360.000đ 

132.444 đ Tuần 10- 

35 
08 tiết/tuần 32.000đ 26 832.000đ 

HAI Tuần 1-35 08 tiết/tuần 32.000đ 35 1.120.000đ 124.444đ 

BA Tuần 1-35 12 tiết/tuần 28.000đ 35 980.000đ 108.888đ 

BỐN Tuần 1-35 10 tiết/tuần 40.000đ 35 1.400.000đ 155.556đ 

NĂM Tuần 1-35 10 tiết/tuần 40.000đ 35 1.400.000đ 155.556đ 

 

      Làm tròn cột Mức thu bình quân/tháng/HS cụ thể như sau: 

Mức thu đối với học sinh lớp 1: 132.000 đồng/ tháng/HS 

Mức thu đối với học sinh lớp 2: 124.000 đồng/ tháng/HS 

Mức thu đối với học sinh lớp 3: 109.000 đồng/ tháng/HS 

Mức thu đối với học sinh lớp 4: 156.000 đồng/ tháng/HS 

Mức thu đối với học sinh lớp 5: 156.000 đồng/ tháng/HS 

- Hình thức thu:  thu theo từng tháng  

- Thời gian thực hiện thu: từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng 

2.2.2. Tiền vệ sinh trường lớp 

- Đối tượng thu: Học sinh khối lớp 1,2,3,4,5 

- Mức thu: 11.000 đồng/HS/tháng  

- Hình thức thu:  thu theo từng tháng  

- Thời gian thực hiện thu: từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng 

2.2.3. Tiền phục vụ bán trú (đối với HS bán trú trường tổ chức nấu ăn hay không 

có nấu ăn)  

- Mức thu: 145.000 đồng/HS/tháng  

- Hình thức thu: thu theo từng tháng  

- Thời gian thực hiện thu: từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng 

2.2.4. Thu thỏa thuận khác (nếu có): không thu 
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2.3. Đối với các khoản thu phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục do các đơn vị bên 

ngoài cung ứng. 

Thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND 

ngày 19/5/2023  bao gồm các khoản thu như : tiền ăn của học sinh ở các lớp bán trú; 

tiền xe đưa đón học sinh; kinh phí làm quen với ngoại ngữ cho trẻ mầm non; dạy ngoại 

ngữ cho học sinh tiểu học; dạy các môn năng khiếu cho học sinh mầm non và tiểu học; 

các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp đối với học 

sinh phổ thông; dạy tiếng Anh của giáo viên người nước ngoài...): các trường thỏa 

thuận với phụ huynh để xác định mức thu sau khi có ý kiến thống nhất của cơ quan 

quản lý cấp trên. 

2.3.1. Tiền mua thực phẩm để nấu ăn /suất ăn (đối với HS bán trú)  

- Mức thu: 32.000 đồng/HS/ngày  

- Hình thức thu: thu theo từng tháng  

- Thời gian thực hiện thu từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng 

2.3.2. Tiền tổ chức các lớp ngoại ngữ, năng khiếu 

* Học sinh tham gia lớp Tiếng Anh song ngữ (lớp 1, 2) 

- Mức thu: 600.000đ/HS/tháng 

- Hình thức thu: thu theo tháng 

- Thời gian thực hiện thu từ ngày 01 đến 10 hàng tháng 

- Tên đơn vị/công ty cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần Giáo dục ISMART 

* Học sinh tiếng Anh H123 :  

- Mức thu: 280.000đ/HS/tháng 

- Tiền tài liệu : 55.000 đ/ học kỳ 

- Hình thức thu: thu theo tháng 

- Thời gian thực hiện thu từ ngày 01 đến 10 hàng tháng 

- Tên đơn vị/công ty cung cấp dịch vụ: Công ty cổ phần giáo dục HOUSTON123 

* Phổ cập Bơi (chỉ dành cho hoc̣ sinh đăng ký tham gia học): 

- Thực hiện thuê dịch vụ với công ty TNHH Bơi lội Hoàng Sa.  

- Hình thức tổ chức, thời gian học cụ thể: Thời gian học theo thời khóa biểu trong tuần 

(2 buổi/tuần) 

- Thời gian hợp đồng : Dự kiến từ ngày 04/11/2024 đến ngày 13/12/2024 

- Mức thu : 750.000 đồng/HS/Khoá học  

- Hình thức thu : Thu theo khoá học. 

* Học sinh tham gia CLB Giáo dục Kĩ năng sống 

- Mức thu: 60.000đ/HS/tháng 

- Hình thức thu: thu theo tháng 

- Thời gian thực hiện thu từ ngày 01 đến 10 hàng tháng 
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- Tên đơn vị/công ty cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế GAIA 

* Học sinh tham gia CLB Giáo dục STEM:  

- Mức thu: 80.000đ/HS/tháng  

- Hình thức thu: thu theo tháng 

- Thời gian thực hiện thu từ ngày 01 đến 10 hàng tháng 

- Tên đơn vị/công ty cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế GAIA 

2.3.3. Khoản thu phục vụ khác (nếu có) Không thu 

3. Thu phí hoạt động của Hội PHHS: Không thu 

4. Thu vận động xã hội hóa, thu tài trợ (nếu có): Không thu 

III. KẾ HOẠCH CHI 

1. Thu hộ - Chi hộ: Các khoản thu mang tính chất thu hộ - chi hộ để mua sắm 

phục vụ trực tiếp cho học sinh học tập, sinh hoạt như: 

1.1- Bảo hiểm y tế 

* Thu 3 tháng 10+11+12/2024: đối với học sinh lớp 1(thu theo tháng sinh của HS lớp 

1 và học sinh chưa có thẻ BHYT):  

- Chi nộp 100% số tiền thu về cơ quan BHXH tỉnh Bình Dương trước ngày 

15/09/2023 

* Thu năm 2025: (đối với khối 1,2,3,4,5) 

- Mức thu: 73.710 đồng /HS/tháng x 12 tháng = 884.520 đồng  

- Chi nộp 100% số tiền thu về cơ quan BHXH tỉnh Bình Dương trước ngày 

15/12/2024 làm thủ tục gia hạn thẻ năm 2025 cho học sinh. 

1.2- Các khoản thu hộ chi hộ khác (nếu có): không 

2. Về nội dung thu-chi theo khoản 3 và 4 Điều 1 Nghị quyết 01/2023/NQ-HĐND 

2.1- Tiền học tiết ngoài chương trình 

2.1.1. Lớp 1 

- Mức thu: 

* Tuần 01 đến tuần 09: 

Sáng 04 tiết, chiều 03 tiết = 35 tiết -25 tiết theo quy định = 10 tiết/tuần  

10 tiết/tuần x 09 tuần = 90 tiết x 4.000đ/HS/tiết = 360.000 đồng/HS/tháng. 

* Tuần 10 đến tuần 35: 

Sáng 04 tiết, chiều 03 tiết = 35 tiết - 27 tiết theo quy định = 08 tiết/ tuần  

8 tiết/tuần x 26 tuần = 208 tiết x 4.000đ/HS/tiết = 832.000 đồng 

*360.000đ + 832.000đ = 1.192.000đ/ 9 tháng = 132.444đ/HS/tháng (làm tròn là 

132.000đ/HS/tháng) 

- Hình thức thu:  Thu theo từng tháng 

- Thời gian thực hiện thu: từ ngày 01 đến 15 hàng tháng. 

- Nội dung chi: 
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- Số học sinh: 195 học sinh 

- Số giáo viên giảng dạy: 05 giáo viên 

 (căn cứ vào thời khóa biểu của trường) 

         Tổng thu /tháng = 195 x 132.000.đ/tháng = 25.740.000 đồng  

- Chi cho GV giảng dạy (80%):   20.592.000 đồng 

- Số tiền bình quân mỗi giáo viên được hưởng: 4.118.400 đồng/tháng. 

2.1.2. Lớp 2 

- Mức thu: 

Sáng 04 tiết, chiều 03 tiết = 35 tiết - 27 tiết theo quy định = 08 tiết/tuần 

08 tiết/tuần x 35 tuần = 280 tiết x 4.000đ/HS/tiết = 1.120.000 đồng/9 tháng = 

124.444 đ/HS/tháng (làm tròn 124.000đ/HS/tháng) 

- Hình thức thu:  Thu theo từng tháng 

- Thời gian thực hiện thu: từ ngày 01 đến 15 hàng tháng. 

- Nội dung chi: 

- Số học sinh toàn khối: 194 học sinh 

- Số giáo viên giảng dạy: 06 giáo viên 

 (căn cứ vào thời khóa biểu của trường) 

         Tổng thu /tháng = 194 x 124.000.đ/tháng  

                                    =  24.056.000 đồng  

- Chi cho GV giảng dạy (80%):     19.244.800 đồng 

- Số tiền bình quân mỗi giáo viên được hưởng: 3.207.466 đồng/tháng. 

2.1.3. Lớp 3 

- Mức thu: 

Sáng 04 tiết, chiều 03 tiết = 35 tiết - 28 tiết theo quy định = 7 tiết/tuần  

12 tiết/tuần x 35 tuần = 420 tiết x 4.000đ/HS/tiết = 980.000 đồng / 9 tháng = 

108.888/HS/tháng (làm tròn 109.000đ/HS/tháng). 

- Hình thức thu:  Thu theo từng tháng 

- Thời gian thực hiện thu: từ ngày 01 đến 15 hàng tháng. 

- Nội dung chi: 

- Số học sinh toàn khối: 197 học sinh.  

- Số giáo viên giảng dạy: 06 giáo viên 

 (căn cứ vào thời khóa biểu của trường) 

         Tổng thu /tháng = 197 x 109.000đ/tháng 

                                    =  21.473.000 đồng  

- Chi cho GV giảng dạy (80%):      17.178.400 đồng 

- Số tiền bình quân mỗi giáo viên được hưởng: 2.863.066 đồng/tháng 
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2.1.4. Lớp 4 

- Mức thu: 

Sáng 05 tiết, chiều 03 tiết = 40 tiết - 30 tiết theo quy định = 10 tiết/tuần  

10 tiết/tuần x 35 tuần = 350 tiết x 4.000đ/HS/tiết = 1.400.000 đồng / 9 tháng = 

155.556đ/HS/tháng (làm tròn 156.000đ/HS/tháng) 

- Hình thức thu:  Thu theo từng tháng 

- Thời gian thực hiện thu: từ ngày 01 đến 15 hàng tháng. 

- Nội dung chi: 

- Số học sinh toàn khối: 187 học sinh.  

- Số giáo viên giảng dạy: 05 giáo viên 

 (căn cứ vào thời khóa biểu của trường) 

         Tổng thu /tháng = 187 x 156.000.đ/tháng  

                                    =  29.172.000 đồng  

- Chi cho GV giảng dạy (80%):    23.337.600 đồng 

- Số tiền bình quân mỗi giáo viên được hưởng: 4.667.520 đồng/tháng 

2.1.5. Lớp 5 

- Mức thu: 

Sáng 05 tiết, chiều 03 tiết = 40 tiết - 30 tiết theo quy định = 10 tiết/tuần  

10 tiết/tuần x 35 tuần = 350 tiết x 4.000đ/HS/tiết = 1.400.000 đồng / 9 tháng = 

155.556đ/HS/tháng (làm tròn 156.000đ/HS/tháng) 

- Hình thức thu:  Thu theo từng tháng 

- Thời gian thực hiện thu: từ ngày 01 đến 15 hàng tháng. 

- Nội dung chi: 

- Số học sinh toàn khối: 190 học sinh.  

- Số giáo viên giảng dạy: 06 giáo viên 

 (căn cứ vào thời khóa biểu của trường) 

         Tổng thu /tháng = 190 x 156.000đ/tháng  

                                    =  29.640.000  đồng  

- Chi cho GV giảng dạy (80%):    23.712.000 đồng 

Số tiền bình quân mỗi giáo viên được hưởng: 3.952.000 đồng/tháng  

* Tóm lại tỉ lệ chi hàng tháng như sau: 

- Chi 80 % tổng số thu trong tháng cho giáo viên trực tiếp dạy lớp buổi thứ 2. 

- Còn lại 20 % tổng số thu trong tháng chi cho các hoạt động: 

  + Chi 10 % cho hỗ trợ công tác quản lý dạy học 2 buổi/ngày (gồm HT, 2 PHT, KT, 

TQ, 3 BV, 2 PV) 

  + Chi 08 % cho hoạt động, các nội dung khác phục vụ hoạt động dạy học 

2buổi/ngày (tu sửa cơ sở vật chất, điện, quạt các phòng học) 
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  + Trích nộp 02% thuế TNDN. 

* Lưu ý: Tỉ lệ thu – chi trên tính trên số học sinh hiện có đến thời điểm 15/9/2024.  

2.2- Tiền vệ sinh trường lớp: 

Mức thu: 11.000 đồng/tháng/HS 

Nội dung chi: Chi hợp đồng thời vụ với người lao động để thực hiện dọn vệ sinh 

trường lớp, nhà vệ sinh của học sinh. 

Dự kiến tổng thu tiền vệ sinh trường lớp là 11.000đ x 940 =  10.340.000 đ 

Trích nộp thuế TNDN: 10.340.000đ x 2% =  206.800 đ   

Số lượng dự kiến thuê: 02 NV 

Mức lương thỏa thuận:( 10.340.000 đ – 206.800 đ)/2 = 5.066.600 đồng /tháng 

2.3- Tiền phục vụ bán trú (đối với HS bán trú)  

- Mức thu: 145.000 đồng/HS/tháng  

- Nội dung chi (chi tiết nội dung thỏa thận):  

a) Chi phí thuê người nấu ăn, ga, vệ sinh phí (đối với các trường tổ chức nấu ăn 

tại trường) 

1. Bếp trưởng: 1người x 7.000.000 đ/tháng        =      7.000.000đ/tháng 

2. Cấp dưỡng: 5 người  x 5.200.000 đ/tháng      =    26.000.000/ tháng 

3. Tiền gas:                  =    11.655.000đ/ tháng 

4. Vệ sinh phí (lau sàn, chổi, rửa chén, …nhà bếp)     =      4.000.000đ/ tháng 

Bình quân số tiền học sinh đóng mỗi tháng là   

            =  tổng chi   48.655.000 đ: số HS bán trú 639 =   76.142đ/HS/tháng 

Tương ứng chi phí 1 ngày = BQ tiền học sinh đóng 1 tháng : 20 ngày  

                              = 3.807 đồng/ngày/HS 

b) Chi phí bảo mẫu:  

Bảo mẫu : 17 người x 2.000.000 đ/tháng               =    34.000.000đ/ tháng 

Bình quân số tiền học sinh đóng mỗi tháng là:   

          =  tổng chi 34.000.000 đ: số HS bán trú 639 = 53.208 đ/HS/tháng 

Tương ứng chi phí 1 ngày = BQ tiền học sinh đóng 1 tháng : 20 ngày  

                              = 2.660 đồng/ngày/HS 

c) Chi phí quản lý bán trú:     

1. BGH trực tiếp PT bán trú: 01người x 2.000.000 đ/tháng   =  2.000.000 đ/ tháng 

2. BGH : 02 người x 1.750.000 đ/tháng               =         3.500.000 đ/ tháng 

3. Kế toán: 1 người  x 1.200.000 đ/tháng             =         1.200.000 đ/ tháng 

4. Thủ quỹ: 1 người  x 1.200.000 đ/tháng              =         1.200.000 đ/ tháng   

5. Y tế : 1 người  x 600.000 đ /tháng         =            600.000 đ/ tháng 

6. Bảo vệ : 03 người x 500.000 đ/tháng                 =         1.500.000 đ/ tháng 

+ Bình quân số tiền học sinh đóng mỗi tháng là:  
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                    =  tổng chi  10.000.000đ: số HS bán trú 639= 15.649 đ/HS/tháng 

Tương ứng chi phí 1 ngày = BQ tiền học sinh đóng 1 tháng : 20 ngày  

                              = 782 đồng/ngày/HS 

Bình quân số tiền học sinh đóng mỗi tháng là   

        =  tổng chi a) + b) + c)  92.655.000 đ: 639 HS bán trú = 145.000đ/HS/tháng  

2.4 Thu thỏa thuận khác (nếu có): không thu 

  3. Đối với các khoản thu phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục do các đơn vị bên 

ngoài cung ứng. 

3.1- Tiền mua thực phẩm/suất ăn (đối với HS bán trú)  

- Mức thu: 32.000 đồng/HS/ngày (bữa trưa và xế) 

- Nội dung chi: Chi 100% chi trả tiền thức ăn của học sinh 2 bữa ăn trưa và ăn xế  

Trường thực hiện cân đối đảm bảo nguyên tắc thu đủ– bù chi, đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn của học sinh.  

3.2- Tiền tổ chức các lớp ngoại ngữ, năng khiếu: 

* Học sinh tham gia lớp Tiếng Anh song ngữ ISMART:  

- Mức thu: 600.000đ/HS/tháng 

- Hình thức thu: thu theo tháng 

- Tên đơn vị/công ty cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Giáo dục ISMART 

Nội dung chi: 

 + Công ty Cổ phần Giáo dục ISMART: 570.000đ (95%) 

 + Chi về trường: 30.000đ/HS/tháng (5%) 

  * Quản lý phí: 18.000đ/HS/tháng 

  * Cơ sở vật chất, phí vệ sinh: 12.000đ/HS/tháng 

* Tiếng Anh Quốc tế với giáo viên nước ngoài H123:  

- Đối tượng: HS lớp 2,3,4,5. 

- Thực hiện thuê dịch vụ với đơn vị: Trung Tâm Ngọai ngữ H123. 

- Hình thức tổ chức, thời gian học cụ thể: Học 2 tiết/ tuần theo thời khóa biểu trong 

tuần. 

- Thời gian hợp đồng : Dự kiến từ ngày 01/10/2024 đến ngày 31/5/2025 

- Mức thu: 280.000 đồng/HS/tháng. ( Tiền tài liệu 55.000 đồng/1học kì.)  

- Hình thức thu :  Thu theo từng tháng 

- Thời gian thực hiện thu : Từ ngày 1 đến ngày 10 hàng tháng  

+  Giáo viên của công ty Trung Tâm Ngoại ngữ H123 sẽ trực tiếp giảng dạy. 

- Nội dung chi :  

+ Chi nộp 100% số tiền thu về Trung Tâm Ngọai ngữ. Trong đó: Công ty trích  

5 % Chi công tác quản lý, bộ phận thu và cơ sở vật chất. 
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* Học sinh tham gia lớp Giáo dục Kĩ năng sống:  

- Mức thu: 60.000đ/HS/tháng 

- Hình thức thu: thu theo tháng 

- Tên đơn vị/công ty cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế GAIA 

Nội dung chi: 

 + Công ty KNS GAIA: 40.000đ/ HS/ tháng 

 + Giáo viên trực tiếp giảng dạy: 16.0000đ/ HS/ tháng 

 + Quản lý: 2.000đ/HS/ tháng 

 + CSVC: 2.000đ/HS/ tháng 

* Học sinh tham gia CLB Giáo dục STEM - Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế 

GAIA :  

- Mức thu: 80.000đ/HS/tháng  

- Hình thức thu: thu theo tháng 

- Tên đơn vị/công ty cung cấp dịch vụ: Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế GAIA 

Nội dung chi: 

 + Chi về trường:  

 Quản lý chung + CSVC: 6.000đ/HS/tháng. 

* Phổ cập Bơi (chỉ dành cho hoc̣ sinh đăng ký tham gia học): 

- Thực hiện thuê dịch vụ với công ty TNHH Bơi lội Hoàng Sa.  

- Hình thức tổ chức, thời gian học cụ thể: Thời gian học theo thời khóa biểu 

trong tuần (2 buổi/tuần). 

- Thời gian hợp đồng : Dự kiến từ ngày 04/11/2024 đến ngày 13/12/2024 

- Mức thu : 750.000 đồng/HS/Khoá học  

- Hình thức thu : Thu theo khoá học. 

           - Nội dung chi:  

+ Nộp số tiền thu cho công ty TNHH Bơi lội Hoàng Sa. Chi 5 % số tiền trích lại 

trường hỗ trợ quản lý phí, giáo viên hướng dẫn đưa, rước học sinh. 

Trên đây là Kế hoạch thu – chi của trường Tiểu học Tân An năm học 2024-

2025. 

Nơi nhận:            HIỆU TRƯỞNG    
- Như trên;  

- Lãnh đạo PGD;  

- Lưu VT. 

 

 

                                                                           Trương Thu Thùy 
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